
Phụ lục 

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐÃ HOÀN THÀNH KHÓA ĐÀO TẠO 

 

Tên khóa đào tạo: An toàn sinh học trong phòng xét nghiệm 

Thời gian: Từ ngày 20/8/2025 đến ngày 22/8/2025.      

Tổng số: 29 học viên 

Số tiết được cấp: 24 tiết 

 

STT Họ và Tên Ngày Sinh Đơn vị công tác Số GCN/CC 

1 
ĐẶNG PHƯƠNG 

NAM 
31/08/2000 

BỆNH VIỆN QUÂN Y 4, 

CỤC HẬU CẦN - KỸ 

THUẬT, QUÂN KHU 7 

25-02024/B08-PAS 

2 
NGUYỄN VĂN 

HÀO 
24/08/1999 

BỆNH VIỆN QUÂN Y 4, 

CỤC HẬU CẦN - KỸ 

THUẬT, QUÂN KHU 7 

25-02025/B08-PAS 

3 CAO VĂN HIẾU 05/05/1983 

BỆNH VIỆN QUÂN Y 4, 

CỤC HẬU CẦN - KỸ 

THUẬT, QUÂN KHU 7 

25-02026/B08-PAS 

4 
HUỲNH NHƯ 

HẠNH 
26/07/2002 

THÔN BÀU CHUỐC, XÃ 

BÌNH SƠN, TỈNH QUẢNG 

NGÃI 

25-02027/B08-PAS 

5 
PHAN THỊ KIM 

NGÀ 
11/02/2002 

ẤP 2, XÃ THANH HƯNG, 

TỈNH ĐỒNG THÁP 
25-02028/B08-PAS 

6 VÕ THỊ NHƯ Ý 30/08/2002 

THÔN TRUNG NAM, XÃ 

ĐỨC THỊNH, TỈNH HÀ 

TĨNH 

25-02029/B08-PAS 

7 NGUYỄN THU HÀ 04/12/2002 
51/4 HUỲNH TẤN PHÁT, 

XÃ NHÀ BÈ, TP. HCM 
25-02030/B08-PAS 

8 
NGUYỄN HUỲNH 

VĨ KHA 
10/03/2001 

CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH 

VIỆN Y DƯỢC 115 
25-02031/B08-PAS 

9 
LÊ THỊ QUỲNH 

TRÂM 
09/01/2001 

CÔNG TY TNHH 

VIPHALAB 
25-02032/B08-PAS 

10 TRẦN QUANG PHÚ 12/12/1984 
VIỆN PASTEUR THÀNH 

PHỐ HỒ CHÍ MINH 
25-02033/B08-PAS 

11 NGÔ THÁI HOÀ 07/08/1983 
VIỆN PASTEUR THÀNH 

PHỐ HỒ CHÍ MINH 
25-02034/B08-PAS 

12 
NGUYỄN BÍCH 

NHƯ 
03/12/2000 

BỆNH VIỆN UNG BƯỚU 

THÀNH PHỐ CẦN THƠ 
25-02035/B08-PAS 

13 
NGÔ THỊ THANH 

THANH 
01/01/1996 

TRUNG TÂM Y TẾ KHU 

VỰC CHÂU THÀNH A 
25-02036/B08-PAS 
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14 
NGUYỄN NGỌC 

THỦY TIÊN 
04/01/1997 

BỆNH VIÊN ĐA KHOA 

TIỀN GIANG 
25-02037/B08-PAS 

15 LÊ CẨM TÚ 14/05/1994 
ẮP PHÚ THU, XÃ PHÚ AN, 

AN GIANG 
25-02038/B08-PAS 

16 VÕ PHƯỚC HIỆP 09/06/1993 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

TRẦN VĂN THỜI 
25-02039/B08-PAS 

17 TIÊU GIA LINH 01/09/2002 

CÔNG TY TNHH WIPRO 

CONSUMER CARE VIỆT 

NAM 

25-02040/B08-PAS 

18 ĐẶNG QUỐC ĐẠT 26/10/1999 

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT CÔNG NGHỆ SINH 

HỌC DIAGNOSIS F 

25-02041/B08-PAS 

19 
NGUYỄN THỊ 

PHƯƠNG UYÊN 
19/08/1998 

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT CÔNG NGHỆ SINH 

HỌC DIAGNOSIS F 

25-02042/B08-PAS 

20 
PHAN THỊ MINH 

CHÂU 
12/04/1999 

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT CÔNG NGHỆ SINH 

HỌC DIAGNOSIS F 

25-02043/B08-PAS 

21 
NGUYỄN PHƯỚC 

KHẢI HOÀN 
31/03/1996 

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT CÔNG NGHỆ SINH 

HỌC DIAGNOSIS F 

25-02044/B08-PAS 

22 PHẠM NGỌC TRÚC 21/02/1995 

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT CÔNG NGHỆ SINH 

HỌC DIAGNOSIS F 

25-02045/B08-PAS 

23 HỨA VĨNH PHÁT 09/07/1990 

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT CÔNG NGHỆ SINH 

HỌC DIAGNOSIS F 

25-02046/B08-PAS 

24 
PHÙNG THANH 

TRÀ 
17/04/1999 

BỆNH XÁ, PHÒNG HẬU 

CẦN-KỸ THUẬT, SƯ 

ĐOÀN 370 

25-02047/B08-PAS 

25 CAI THỊ YẾN LINH 17/02/1999 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

TIỀN GIANG 
25-02048/B08-PAS 

26 
HỒ THỊ BÍCH 

NGUYÊN 
01/02/2002 

THÔN KIÊN NGÃI, XÃ 

BÌNH AN, TỈNH GIA LAI 
25-02049/B08-PAS 

27 
TRẦN NGỌC THÙY 

AN 
20/06/2000 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

TIỀN GIANG 
25-02050/B08-PAS 

28 
NGUYỄN THỊ THU 

HÀ 
23/12/1973 

VIỆN PASTEUR THÀNH 

PHỐ HỒ CHÍ MINH 
25-02051/B08-PAS 

29 
NGUYỄN THỤY 

LOAN CHI 
26/02/1980 BỆNH VIỆN FV 25-02052/B08-PAS 

 


